
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:             /BNNMT-TNN 

V/v đôn đốc gửi kết quả kiểm kê tài nguyên 

nước của địa phương  

CỘNG  HOÀ  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội,  ngày         tháng      năm 2026 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Điện Biên, Cao Bằng, Lào Cai, 

                           Phú Thọ, Quảng Ninh, TP Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, 

                           Nghệ An, Quảng Trị, Khánh Hòa, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, 

                          Cà Mau, Cần Thơ và An Giang. 

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, 

giai đoạn đến năm 2025 tại Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 4/8/2021 và Quyết định số 

1670/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2024, theo đó đã quy định về trách nhiệm của UBND 

các tỉnh, thành phố (sau đây gọi chung là tỉnh), như sau: (1) “Bố trí ngân sách địa phương 

theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước và huy động các nguồn tài chính hợp 

pháp khác để khẩn trương thực hiện Đề án bảo đảm tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả, không để 

kéo dài, thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước; tổng hợp kết quả kiểm kê và gửi về Bộ Tài 

nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trước ngày 30 tháng 6 năm 

2026 để tổng hợp”; (2) Tổ chức kiểm kê đối với nguồn nước mặt nội tỉnh. 

Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, UBND tỉnh, thành phố đã quyết liệt chi đạo thực hiện, 

tổng hợp kết quả kiểm kê tài nguyên nước theo chính quyền địa phương 2 cấp và gửi Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp. Tuy nhiên, đến nay còn 07 tỉnh đã gửi kết quả 

kiểm kê nhưng chưa rà soát, hoàn thiện kết kiểm kê theo phạm vi hành chính, chính 

quyền địa phương 2 cấp (Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Khánh 

Hòa và Cần Thơ) và còn 11 tỉnh chưa gửi kết quả kết kiểm kê (Điện Biên, Cao Bằng, 

TP Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Trị, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà 

Mau và An Giang), cụ thể có phụ lục kèm theo. Trong các năm 2024, 2025, 2026 Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường đã có nhiều văn bản gửi địa phương đôn đốc thực hiện kiểm kê 

tài nguyên nước (các Văn bản số: 2538/BTNMT-TNN ngày 22/4/2024; 9547/BNNMT-

TNN ngày 25/11/2025; 5506/BNNMT-TNN ngày  28/5/2026). 

Để đảm bảo tiến độ thực hiện Đề án nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo và khẩn trương cập nhật kết quả kiểm kê 

vào phần mềm kiểm kê theo đường link https://kktnn.mae.gov.vn để Bộ tổng hợp báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường kính gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

để chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng (để báo cáo); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 

- Sở NNMT các tỉnh, thành phố (để thực hiện); 

- Vụ KHTC; 

- Lưu: VT, VP, TNN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp 

https://kktnn.mae.gov.vn/


 

Phụ lục 

Danh sách các tỉnh, thành phố cần khẩn trương hoàn thành và gửi kết quả  

kiểm kê tài nguyên nước về Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

(Kèm theo Công văn số              /BNNMT-TNN ngày         tháng       năm 2026 của 

 Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

STT 
Tỉnh/thành 

phố 
Ghi chú 

1 Cao Bằng Chưa gửi kết quả 

2 Điện Biên Chưa gửi kết quả 

3 Lào Cai 
Đã gửi kết quả theo phạm vi chính quyền địa phương 3 cấp. Cần rà soát, 

cập nhật kết quả theo chính quyền địa phương 2 cấp  

4 Phú Thọ 

Tỉnh Hòa Bình (cũ) đã hoàn thành theo chính quyền địa phương 3 cấp 

và tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành theo chính quyền địa phương 2 cấp. 

Cần rà soát, cập nhật kết quả theo chính quyền địa phương 2 cấp 

5 Quảng Ninh Chưa gửi kết quả 

6 Hà Nội Chưa gửi kết quả 

7 Bắc Ninh 

Tỉnh Bắc Giang (cũ) đã hoàn thành theo chính quyền địa phương 3 cấp. 

Cần rà soát, cập nhật kết quả theo chính quyền địa phương 2 cấp (sau 

sáp nhập tỉnh) 

8 Hưng Yên 

Tỉnh Thái Bình (cũ) đã hoàn thành theo chính quyền địa phương 3 cấp. 

Cần rà soát, cập nhật kết quả theo chính quyền địa phương 2 cấp (sau 

sáp nhập tỉnh) 

9 Ninh Bình 

Tỉnh Hà Nam (cũ) đã hoàn thành theo chính quyền địa phương 3 cấp và 

tỉnh Ninh Bình (cũ) đã hoàn thành theo chính quyền địa phương 2 cấp. . 

Cần rà soát, cập nhật kết quả theo chính quyền địa phương 2 cấp (sau sáp 

nhập tỉnh) 

10 Nghệ An Chưa gửi kết quả 

11 Quảng Trị Chưa gửi kết quả 

12 Khánh Hòa 

Tỉnh Ninh Thuận (cũ) đã hoàn thành theo chính quyền địa phương 3 

cấp. Cần rà soát, cập nhật kết quả theo chính quyền địa phương 2 cấp 

(sau sáp nhập tỉnh) 

13 Đồng Nai Chưa gửi kết quả 

14 Tây Ninh Chưa gửi kết quả 

15 Vĩnh Long Chưa gửi kết quả 

16 TP Cần Thơ 

Tỉnh Hậu Giang (cũ) đã hoàn thành theo chính quyền địa phương 3 cấp. 

Cần rà soát, cập nhật kết quả theo chính quyền địa phương 2 cấp (sau 

sáp nhập tỉnh) 

17 An Giang Chưa gửi kết quả 

18 Cà Mau Chưa gửi kết quả 

./. 
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